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Tóm tắt: Trong các nghiên cứu về nghèo trước đây, phương pháp đánh giá và đo lường 

nghèo phổ biến vẫn dựa trên tiêu chí thu nhập và chi tiêu; chuẩn nghèo được xác định 

trên cơ sở chi phí cho những nhu cầu cơ bản của con người. Trên thực tế, cách tiếp cận 

đơn chiều theo thu nhập này không còn phù hợp với tính đa chiều của nghèo đói, bởi có 

những chiều nghèo không thể đo lường bằng thu nhập hay chi tiêu. Do đó, áp dụng 

phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều sẽ khắc phục được những nhược điểm của cách 

tiếp cận cũ, đồng thời giải quyết nhu cầu thực tế mà người nghèo, cận nghèo cần được 

trợ giúp thực sự. Việc chuyển đổi sang phương pháp tiếp cận đo lường nghèo theo 

hướng đa chiều sẽ tạo điều kiện để nhận dạng đối tượng nghèo chính xác hơn, đáp ứng 

đa dạng hơn các nhu cầu xã hội cơ bản cần được thụ hưởng. Đây là cơ sở quan trọng 

cho việc xây dựng các chính sách giảm nghèo bền vững, từng bước giảm dần mức độ 

thiếu hụt giữa các vùng, nhóm dân cư và tăng tính hiệu quả của các chính sách hỗ trợ. 

Bài viết đề cập đến một số khái niệm, cách tiếp cận và chỉ số đo lường nghèo theo 

hướng đa chiều. 

Từ khóa: Chuẩn nghèo, Nghèo đa chiều, Chỉ số đo lường nghèo   

1. Sự cần thiết phải thay đổi cách tiếp cận 

về nghèo 

(*)(**Xóa đói, giảm nghèo toàn diện, bền 

vững là mục tiêu xuyên suốt trong quá 

trình phát triển kinh tế-xã hội, là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng của 

Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam đặc biệt 

quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho giảm 
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nghèo. Thành tựu Việt Nam đạt được là 

một điểm sáng thành công trên thế giới về 

phát triển kinh tế và xóa đói giảm 

nghèo. Hơn 40 năm đất nước hòa bình 

thống nhất và 30 năm tiến hành công cuộc 

đổi mới, Việt Nam đã từ một trong những 

quốc gia nghèo nhất thế giới thành một 

nước có mức thu nhập trung bình, từ một 

đất nước thiếu đói trở thành một trong 

những quốc gia xuất khẩu gạo, lương thực 

và nông sản hàng đầu thế giới. Từ năm 

1986 đến nay, thu nhập bình quân đầu 

người của Việt Nam đã tăng gần 4 lần, tỷ 
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lệ hộ nghèo giảm từ trên 50% xuống còn 

dưới 4%... Hoàn thành trước mục tiêu 

thiên niên kỷ về giảm nghèo, Việt Nam đã 

từ vị trí nước nghèo bước sang nhóm nước 

có mức thu nhập trung bình. Những thành 

tựu của công cuộc đổi mới là không thể 

phủ nhận và đó cũng chính là cơ sở giúp 

Việt Nam vượt qua nhiều thách thức trong 

hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, Việt Nam về 

cơ bản vẫn là một nước nghèo, và chúng ta 

chưa thể bằng lòng, thỏa mãn với những 

gì đã đạt được, nhất là khi nhìn lại mình 

trong tương quan với các nước bên cạnh 

có những điều kiện và thời cơ tương tự.  

Trong những nghiên cứu, đánh giá 

trước đây về nghèo, phương pháp đo 

lường phổ biến vẫn là dựa trên tiêu chí thu 

nhập và chi tiêu, chuẩn nghèo chủ yếu 

được xác định trên cơ sở chi tiêu cho 

những nhu cầu cơ bản của con người. 

Thực tế cho thấy, việc sử dụng tiêu chí thu 

nhập để đo lường nghèo đói là không đầy 

đủ. Có nhiều nhu cầu tối thiểu không chỉ 

hoặc không thể đáp ứng bằng tiền. Nhiều 

trường hợp không nghèo về thu nhập 

nhưng lại khó tiếp cận được các dịch vụ 

cơ bản về y tế, giáo dục, thông tin, an toàn 

cá nhân. Mặc dù một số hộ không có tên 

trong danh sách hộ nghèo nhưng lại thiếu 

thốn các dịch vụ y tế, nước sạch,v.v… Do 

đó, nếu chỉ dựa trên thu nhập/chi tiêu sẽ 

bỏ sót đối tượng nghèo, dẫn đến sự thiếu 

công bằng và bền vững trong thực thi các 

chính sách giảm nghèo (Đặng Nguyên 

Anh, 2015). Về bản chất, đói nghèo đồng 

nghĩa với việc bị khước từ các quyền cơ 

bản của con người, bị đẩy sang lề xã hội 

chứ không đơn thuần là thu nhập thấp. 

Cách tiếp cận đơn chiều theo thu nhập này 

không phù hợp với tính đa chiều của 

nghèo đói, bởi có những chỉ tiêu không 

thể đo lường qua thu nhập và chi tiêu. 

Đô thị hóa ở Việt Nam đạt tốc độ 

nhanh hơn từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX, 

gắn với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh 

tế-xã hội sau Đổi mới. Quá trình đô thị 

hóa nhanh đã và đang diễn ra tại một số 

đô thị lớn, thể hiện qua sự mở rộng không 

ngừng về diện tích, phát triển kinh tế và 

tăng dân số chỉ trong một thời gian ngắn.  

Giai đoạn 10 năm giữa hai kỳ tổng điều 

tra dân số năm 1999 và 2009, dân số đô 

thị đã tăng 3,4%/năm, dân số nông thôn 

chỉ tăng 0,4%/năm. Như vậy, trong một 

thập kỷ, dân số đô thị đã tăng 7,3 triệu 

người so với mức 2,17 triệu người ở khu 

vực nông thôn. Theo dự báo, tốc độ tăng 

trưởng dân số đô thị “sẽ đạt 2,91%/năm 

trong giai đoạn 2015-2050, và chỉ tăng 

0,13%/năm ở khu vực nông thôn” (UNDP, 

2011: F135).  

Quá trình đô thị hóa nhanh nói trên 

khiến cho phương pháp tiếp cận nghèo 

đơn chiều không còn phù hợp, thậm chí 

bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Sẽ không 

công bằng và thiếu hiệu quả nếu như 

chương trình giảm nghèo chỉ sử dụng 

thước đo duy nhất dựa trên nghèo thu 

nhập hay chi tiêu. Tình trạng nghèo ở khu 

vực đô thị nước ta còn trầm trọng hơn khi 

sử dụng thang đo đa chiều mặc dù tỷ lệ 

nghèo đơn chiều theo thu nhập ở đô thị 

hiện nay giảm thấp. Nghiên cứu của 

UNDP cho thấy, tỷ lệ nghèo của Hà Nội 

(4,6%) cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh 

(2,1%) (UNDP, 2010). Tuy nhiên, nếu 

xem xét các chiều cạnh y tế, giáo dục, nhà 

ở thì nghèo đa chiều ở Thành phố Hồ Chí 

Minh lại cao hơn Hà Nội. Thay vì xem xét 

nghèo thu nhập, những người không được 

khám chữa bệnh, không được đến trường, 

không được tiếp cận thông tin cũng được 

xác định là nghèo.  



Nghèo đa chiều…  5 

Nghèo đa chiều là cách tiếp cận mới 

nhằm hạn chế việc bỏ sót những đối tượng 

tuy không nghèo về thu nhập nhưng lại 

nghèo về các chiều cạnh khác. Cái nghèo 

không chỉ gắn liền với sự thiếu thốn thu 

nhập/chi tiêu mà còn là thỏa mãn các nhu 

cầu cơ bản (Đặng Nguyên Anh, 2015). 

Chuyển đổi cách tiếp cận đo lường nghèo 

theo hướng đa chiều sẽ tạo điều kiện để 

nhận diện đối tượng nghèo chính xác hơn, 

đáp ứng đa dạng hơn các nhu cầu xã hội 

cơ bản của người dân. Đây là cơ sở quan 

trọng cho việc xây dựng các chính sách vĩ 

mô bao trùm xã hội, từng bước giảm dần 

mức độ thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản 

giữa các nhóm dân cư, vùng miền và tăng 

hiệu quả của các chính sách hỗ trợ.  

2. Một số khái niệm  

Nghèo: Trước hết đây là một vấn đề 

xã hội, là tình trạng yếu kém về chất 

lượng sống của những cộng đồng, gia 

đình, cá nhân so với mức trung bình của 

xã hội. Nghèo khổ thường gắn liền với 

tình trạng bất bình đẳng do bị phân biệt 

đối xử, sự tách biệt với cộng đồng, thiếu 

thốn tài nguyên hay khả năng dễ bị tổn 

thương trước những tác động của sự biến 

đổi môi trường sống (Leaf, M, Ngô Văn 

Lệ, Nguyễn Minh Hòa, 2003). Tuy vậy, 

nghèo thường được hiểu là có thu nhập 

thấp. Thực tế nghèo còn rộng hơn rất 

nhiều, bao gồm những chiều cạnh khác 

nhau của nghèo như thiếu khả năng tiếp 

cận với y tế, giáo dục, nước sạch và điều 

kiện vệ sinh tốt. Nghèo cũng được hiểu là 

thiếu hoàn toàn cơ hội, đi kèm với mức 

suy dinh dưỡng cao, mù chữ, thất học, 

mắc các bệnh về thể chất và tinh thần, bất 

ổn về tình cảm, bất hạnh, đau khổ và tuyệt 

vọng. Một trong những đặc trưng của 

nghèo đói là sự thiếu hụt trong tham gia 

kinh tế, xã hội và chính trị, đẩy các cá nhân 

đến chỗ bị loại trừ ra lề xã hội (UN, 2012).  

Như vậy, khái niệm nghèo có thể sử 

dụng để mô tả ở cấp độ cá nhân, gia đình, 

cộng đồng trong tình trạng sự khốn cùng 

về vật chất, dẫn tới tình trạng yếu kém về 

chất lượng sống. Đi kèm với nghèo là 

hàng loạt vấn đề xã hội phát sinh như: suy 

giảm tình trạng sức khỏe, bất ổn trong đời 

sống tinh thần và tình cảm, khả năng tiếp 

cận giáo dục thấp, dễ bị tổn thương, và 

ngoài ra còn hàng loạt vấn đề khác. 

Nghèo đô thị: Người nghèo đô thị về 

cơ bản được chia thành 2 nhóm là nhóm 

dân nghèo tại chỗ và nhóm người nghèo 

nhập cư. 

Dân nghèo tại chỗ là nhóm nghèo 

“lõi” đang gặp nhiều bất lợi, đặc biệt về 

vấn đề nguồn nhân lực. Thiếu học vấn và 

tay nghề, người nghèo tại chỗ thường làm 

trong khu vực phi chính thức, thu nhập 

không ổn định. Sở hữu đất đai của người 

nghèo thường bấp bênh. Trong bối cảnh 

đô thị hóa, người nghèo thiếu khả năng 

chuyển đổi sinh kế; một số phải chuyển ra 

các vùng ngoại vi xa hơn để sinh sống 

(nơi giá thuê nhà rẻ hơn và chi phí sinh 

hoạt thấp hơn). Bất lợi của người nghèo 

còn thể hiện ở khía cạnh thiếu vốn xã hội, 

hạn chế trong tiếp cận dịch vụ công, và 

sinh sống trong một môi trường kém tiện 

nghi và thiếu an toàn (Oxfarm và 

ActionAid, 2010: 1).  

Bên cạnh nhóm nghèo sở tại và các 

gia đình nghèo “truyền kiếp” thì còn có 

một nhóm nghèo mới xuất hiện gắn với 

quá trình chuyển đổi từ nông dân thành 

thị dân. Người di cư nghèo ngụ cư tại đô 

thị không được xem xét trong các 

chương trình giảm nghèo hàng năm. Họ 

phải chịu một số bất lợi đặc thù do chi 

phí sinh hoạt cao và thiếu hòa nhập xã 
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hội tại khu vực đô thị. Do phải dành 

dụm, tiết kiệm để có tiền gửi về gia đình 

ở nông thôn, đa số người di cư nghèo chi 

tiêu rất tằn tiện cho các nhu cầu thiết 

yếu của bản thân. Do hệ thống “hộ khẩu” 

và các thủ tục chính sách ăn theo hộ khẩu 

vẫn tồn tại nên người di cư nghèo dễ bị tổn 

thương khi gặp khó khăn và cú sốc 

(Oxfarm và ActionAid, 2010: 1). 

Nghèo đa chiều: Nghèo đa chiều là 

tình trạng con người không được đáp ứng 

ở mức tối thiểu các nhu cầu cơ bản trong 

cuộc sống (Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội, 2015: 5). Việc bị khước từ các 

nhu cầu cơ bản ở mức tối thiểu của con 

người là cơ sở để tiếp cận nghèo theo 

hướng đa chiều. Nghèo có nghĩa là không 

có đủ ăn, đủ mặc, không được đi học, không 

được khám chữa bệnh, không có đất đai 

để trồng trọt hoặc không có nghề nghiệp 

để nuôi sống bản thân, không được tiếp 

cận tín dụng. Nghèo cũng có nghĩa là 

không an toàn, không có quyền, và bị loại 

trừ, dễ bị bạo hành, phải sống trong các 

điều kiện rủi ro, không tiếp cận được nước 

sạch và công trình vệ sinh. Nghèo còn là sự 

thiếu hụt năng lực tối thiểu để có thể tham 

gia hiệu quả vào các hoạt động xã hội. 

Do tính đa chiều của đói nghèo nên 

việc sử dụng thu nhập như một công cụ 

duy nhất đánh giá nghèo dẫn đến nhiều 

hạn chế. Thu nhập trung bình cao hơn 

ngưỡng nghèo cũng chưa có gì đảm bảo 

khoản tiền đó được phân bổ hợp lý cho 

những nhu cầu thiết yếu. Thay vì đầu tư 

cho sinh hoạt, học hành và chăm sóc sức 

khỏe, tiền kiếm được có thể chi cho những 

việc mang tính cá nhân như rượu chè, cờ 

bạc. Hoặc trường hợp có đầu tư cho giáo 

dục, y tế song lại không thể tiếp cận được 

các dịch vụ này do các rào cản khác nhau. 

Các yếu tố như hòa nhập xã hội, an ninh 

con người, vị thế trong xã hội,v.v... sẽ khó 

đo được đầy đủ và chính xác nếu chỉ sử 

dụng thang đo thu nhập. 

Có thể thấy tại các thành phố lớn, 

nghèo về thu nhập hay chi tiêu không còn 

là hiện tượng phổ biến. Tuy nhiên, quá 

trình đô thị hóa nhanh và làn sóng di cư từ 

nông thôn ra đô thị trong thời gian qua đã 

làm nảy sinh những vấn đề mới, bao gồm 

những hạn chế trong tiếp cận và sử dụng 

các dịch vụ xã hội, nhà ở không đảm bảo, 

nước sạch và vệ sinh môi trường, ô nhiễm 

và hạn chế trong việc sử dụng các dịch vụ 

xã hội cơ bản cũng như an sinh xã hội. 

Cùng với quá trình phát triển, một dạng 

nghèo mới đang bắt đầu xuất hiện tại 

thành thị, không chỉ là nghèo về thu nhập 

mà còn trên nhiều phương diện của cuộc 

sống con người.  

Do đo lường theo chuẩn nghèo thu 

nhập/chi tiêu nên tỷ lệ nghèo đô thị giảm 

chậm trong thời gian qua. Lý do chính là 

nghèo đô thị theo cách tiếp cận đơn chiều 

này đã đến “lõi” nghèo nên khó giảm thấp 

hơn. Tuy nhiên, nếu đo theo các tiêu chí 

đa chiều thì tình trạng nghèo đô thị sẽ 

trầm trọng hơn (Oxfarm và ActionAid, 

2010). Như vậy, thiếu các tiêu chí nghèo 

đa chiều làm hạn chế việc thiết kế các 

chính sách hỗ trợ phù hợp với từng nhóm 

đối tượng đặc thù trong xã hội nói chung 

và đô thị nói riêng. 

3. Cách tiếp cận và đo lường nghèo đa chiều 

Cách tiếp cận nghèo đa chiều  

Amartya Sen là một trong những học 

giả đầu tiên xem đói nghèo là một hiện 

tượng động, với tính đa chiều. Theo ông, 

ngoài khái niệm nghèo về tiền bạc, thực 

trạng nghèo có thể được giải thích bởi 

các chỉ tiêu đa chiều (Amartya Sen, 

1979). Nghèo không chỉ được đo lường 
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bằng thu nhập, chi tiêu mà còn bởi khả 

năng tiếp cận đồng bộ đến lương thực, 

nhà ở, học hành, chăm sóc sức khỏe và 

các dịch vụ xã hội cơ bản khác. Tổng hòa 

các chỉ báo này phản ánh chất lượng cuộc 

sống. Việc sử dụng thước đo duy nhất 

dựa vào chi tiêu/thu nhập dẫn đến tình 

trạng bỏ sót đối tượng nghèo. Có những 

người tuy không nghèo về thu nhập 

nhưng lại không tiếp cận được một số 

nhu cầu cơ bản như y tế, giáo dục, thông 

tin, nhà ở, vệ sinh… Do đó, cách tiếp cận 

nghèo đa chiều sẽ khắc phục được những 

bất cập và tồn tại của chính sách giảm 

nghèo hiện nay, cho phép người dân 

được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, hướng 

đến giảm nghèo bền vững. 

Tiếp cận nghèo đa chiều cần đạt được 

3 mục tiêu là: Đo lường (các chiều 

nghèo), giám sát nghèo và xác định hộ 

nghèo cũng như xác định đúng đối tượng 

thụ hưởng chính sách. Trong quá trình 

chuyển đổi cách tiếp cận sang nghèo đa 

chiều, chuẩn nghèo đa chiều và chuẩn 

nghèo chi tiêu/thu nhập vẫn cần được sử 

dụng song song để làm cơ sở đối chiếu và 

bổ sung. Cho dù khái niệm và cách tiếp 

cận nghèo đa chiều chưa được sử dụng 

rộng rãi ở mọi nơi song những phân tích 

sử dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều sẽ 

giúp xây dựng được một chiến lược giảm 

nghèo toàn diện. Sử dụng nghèo đa chiều 

trong đánh giá nghèo đói là cách tiếp cận 

phù hợp, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà 

Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có 

khả năng xóa được tình trạng nghèo về thu 

nhập trong thời gian không xa (UNDP, 

2010: 103). 

Bảng 1 cho thấy có thể kết hợp các 

tiêu chí đo lường nghèo đơn chiều và 

nghèo đa chiều ở Việt Nam, đặc biệt có 

sự phân biệt giữa hai khu vực nông thôn 

và đô thị. Sự khác nhau giữa các chỉ số 

đo lường cụ thể cho thấy có thể áp dụng 

thay thế cho nhau các tiêu chí tùy theo 

điều kiện cụ thể. 

Các chỉ số đo lường nghèo đa chiều  

Đo lường nghèo đa chiều là phương 

pháp mới đang được các tổ chức quốc tế, 

một số quốc gia trên thế giới nghiên cứu, 

chuyển đổi, chưa có hình mẫu và quy định 

chung. Tuy nhiên, có thể tóm tắt các chỉ 

số nghèo đa chiều qua các nghiên cứu 

quốc tế và trong nước như sau: 

Có thể nói các phương pháp đo lường 

nghèo đa chiều tương đối đa dạng trong 

các nghiên cứu. Các tổ chức quốc tế hiện 

áp dụng khái niệm nghèo đa chiều và xây 

dựng các chỉ số khác nhau nhằm đo lường 

nghèo đa chiều. Phổ biến nhất là Chỉ số 

Nghèo con người (Human Poverty Index - 

HPI) do Anand và Sen đề xuất năm 1977. 

Trong thập niên 2000, Alkire và Foster 

Bảng 1: Tiếp cận đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020  

đối với khu vực nông thôn và đô thị ở Việt Nam 

Các chiều đo lường Chỉ số đo lường cụ thể 1 Chỉ số đo lường cụ thể 2 

Tiêu chí thu nhập Đô thị Nông thôn 

- Chuẩn nghèo 900.000 đ/người/tháng 700.000 đ/người/tháng 

- Chuẩn cận nghèo 1.300.000 đ/người/tháng 1.000.000 đ/ người/tháng 

Các chiều nghèo   

- Y tế 
Tiếp cận các dịch vụ  

y tế 
Bảo hiểm y tế 

- Giáo dục 
Trình độ giáo dục của 

người lớn 
Tình trạng đi học của trẻ em 

- Nhà ở Chất lượng nhà ở 
Diện tích nhà ở bình quân  

đầu người 

- Nước sạch và vệ sinh Nguồn nước sinh hoạt Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh 

- Thông tin 
Sử dụng dịch vụ viễn 

thông 

Tài sản phục vụ việc tiếp cận 

thông tin 
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đưa ra bộ chỉ số đo lường nghèo đa chiều 

MPI gồm 3 chiều thiếu hụt: giáo dục, y tế 

và mức sống, cụ thể hóa thành 10 chỉ tiêu 

đo lường và chuẩn nghèo được xác định 

bằng 1/3 tổng số thiếu hụt đó. Vận dụng 

phương pháp này, các nhà nghiên cứu có 

thể phân tích nghèo theo từng nhóm dân 

cư, từng chiều (chỉ tiêu) thiếu hụt và có 

khả năng so sánh theo thời gian (Alkire S., 

Foster J.E., 2007). 

Chỉ số nghèo đa chiều MPI được dùng 

để đánh giá tình trạng nghèo, thông qua 

việc xác định những thiếu thốn cùng lúc 

trên nhiều phương diện. Chỉ số MPI cũng 

giúp xác định chính xác thế nào là nghèo 

trong và giữa các quốc gia, khu vực, tạo 

điều kiện cho việc hoạch định chính sách, 

phân bố nguồn lực hợp lý trên cơ sở xác 

định rõ những khía cạnh của nghèo. Đo 

lường nghèo đa chiều gồm 2 thành phần 

chính: MPI (MultiDimensional Index of 

Poverty) = H (Tỷ lệ % của những người 

nghèo) x A (Mức độ thiếu hụt đối với mỗi 

chỉ số đo lường) (OPHI, 2010). 

UNDP đã tính toán chỉ số MPI với 8 

chiều đói nghèo là: thu nhập, giáo dục, y 

tế, tiếp cận hệ thống an sinh xã hội, chất 

lượng và diện tích nhà ở, dịch vụ nhà ở, 

tham gia các hoạt động cộng đồng, an 

toàn xã hội. Việc áp dụng bộ chỉ số nghèo 

đa chiều này cho thấy bức tranh đầy đủ 

hơn về tình trạng nghèo ở Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh (UNDP, 2010). 

Kết quả rút ra từ nghiên cứu càng làm rõ 

thêm nhận định rằng, đối với 2 thành phố 

này, công tác giảm nghèo nếu chỉ dựa trên 

tiêu chí kinh tế (thu nhập/chi tiêu) là chưa 

đủ, chưa đánh giá được toàn diện đời sống 

dân cư để xây dựng các chính sách giảm 

nghèo phù hợp. 

Báo cáo quốc gia về phát triển con 

người năm 2011 của UNDP áp dụng so 

sánh 3 phương pháp đo lường là nghèo 

tiền tệ, HPI và MPI. Chỉ số nghèo đa 

chiều MPI được xây dựng dựa trên 3 

thước đo (chiều) là y tế, giáo dục và mức 

sống, được thể hiện bằng 9 tiêu chí là: hộ 

phải bán tài sản, vay nợ để trả phí chăm 

sóc y tế hoặc ngưng chữa trị; thành viên 

hộ chưa hoàn thành bậc tiểu học; trẻ em 

trong độ tuổi đi học không đến trường; sử 

dụng điện thắp sáng; tiếp cận nước sạch; 

tiếp cận vệ sinh; tiếp cận nhà vệ sinh đạt 

tiêu chuẩn; có nhà ở cố định; và sở hữu tài 

sản lâu bền.  

Chỉ số nghèo đa chiều có thể được 

phân chia theo khu vực địa lý, dân tộc 

khiến cho nó trở thành một công cụ phù 

hợp trong hoạch định chính sách (UNDP, 

2010: 12). Bên cạnh sự thiếu thốn về thu 

nhập, kinh tế, ở mức độ gia đình ngưỡng 

nghèo cũng được phân tích trên 3 chiều 

cạnh và 10 chỉ tiêu gồm: sức khỏe (dinh 

dưỡng, tử vong trẻ em), học vấn (số năm 

Bảng 2: Đo lường nghèo đa chiều của ActionAid và Oxfam 

Người nghèo tại chỗ Người nghèo nhập cư 

1. Thiếu nguồn nhân lực 

2. Thiếu khả năng chuyển đổi sinh kế 

3. Thiếu vốn xã hội 

4. Thiếu tiếp cận với các dịch vụ công 

5. Môi trường sống kém tiện nghi, thiếu  

an toàn  

1. Chi phí cuộc sống cao ở đô thị 

2. Việc làm bấp bênh, rủi ro rình rập 

3. Thiếu hòa nhập xã hội, bất lợi, thiệt      

thòi trong các mối quan hệ xã hội 

4. Hạn chế trong tiếp cận dịch vụ công 

5. Môi trường sống kém tiện nghi, thiếu  

an toàn. 
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đi học, tình trạng đến trường) và mức 

sống (nước sạch, vệ sinh, nhiên liệu đun 

nấu, điện, nền nhà, tài sản). Thang đo này 

được đưa ra kèm theo các chỉ số lựa chọn 

đã được xác định chi tiết để so sánh.  

ActionAid và Oxfam đã xác định 

thang đo nghèo đa chiều theo 5 yếu tố 

chính là: chi phí, việc làm, hòa nhập xã 

hội, tiếp cận dịch vụ công và môi trường 

sống (Bảng 2). Trong báo cáo nghiên cứu 

Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp 

cùng tham gia của hai tổ chức này, các 

yếu tố này được vận dụng nhằm tính toán 

mức độ nghèo đa chiều cho 2 nhóm cư 

dân nghèo (ActionAid và Oxfam, 2010). 

Trong một nghiên cứu nghèo đa chiều 

trẻ em vùng dân tộc thiểu số của UNICEF, 

phương pháp đo lường, tiếp cận nghèo đa 

chiều trẻ em được sử dụng có sự thống 

nhất với nghiên cứu trước đó của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Đại học 

Maastricht và UNICEF. Bảng 3 so sánh 

tóm tắt các chỉ số đo lường giữa 2 nghiên 

cứu trên (UNICEF, 2015).  

Sự khác nhau giữa các tiêu chí đo 

lường các chiều nghèo là không đáng kể. 

Trong một số chiều nghèo cụ thể, cuộc 

nghiên cứu đã điều chỉnh đối với một số 

chỉ số đo lường để đảm bảo tính khả thi 

khi tính toán với dữ liệu có sẵn. Bằng các 

chỉ số này, tình trạng trẻ em vùng dân tộc 

thiểu số được phân tích theo từng chiều 

nghèo. Các chỉ số nghèo được tính toán và 

phân tổ theo các biến số cơ bản như dân 

tộc, giới tính, khu vực cư trú,v.v… và cho 

phép so sánh được. 

Bảng 3: Đo lường nghèo trẻ em của UNICEF 

Các chiều 

nghèo 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,  
Đại học Maastricht và UNICEF 

(2008) 

UNICEF (2015) 

Giáo dục - Không đi học trong độ tuổi quy định 

- Không hoàn thành chương trình 

tiểu học 

- Không đi học trong độ tuổi quy định 

- Không hoàn thành chương trình  

tiểu học 

Chăm sóc sức 

khỏe 

- Trẻ em trong độ tuổi từ 2-4 tuổi 

không đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế 
trong 12 tháng trước đó. 

- Trẻ em trong độ tuổi từ 2-4 tuổi 

không đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế 
trong 12 tháng trước đó. 

Nơi cư trú - Không ở nơi phù hợp (nhà kiên cố 
hoặc bán kiên cố) 

- Trong nhà không có điện 

- Không ở nơi phù hợp (nhà kiên cố 
hoặc bán kiên cố) 

- Trong nhà không có điện 

Nước sạch và 

vệ sinh 

- Trong nhà không có nguồn nước uống 

an toàn 
- Trong nhà không có hố xí hợp vệ sinh 

- Trong nhà không có nguồn nước uống 

an toàn 
- Trong nhà không có hố xí hợp vệ sinh 

Lao động  
trẻ em 

- Làm việc trong độ tuổi từ 6 đến 15 
tuổi 

- Làm việc trong độ tuổi từ 6 đến  
15 tuổi 

Nghèo hòa 
nhập xã hội 

- Trẻ em trong độ tuổi từ 0-15 sống trong 
gia đình có chủ hộ không có khả năng 

lao động do tàn tật hoặc do tuổi già 

- Trẻ em trong độ tuổi từ 0-15 sống trong 
gia đình có chủ hộ không có khả năng 

lao động do tàn tật hoặc do tuổi già 

- Sử dụng thành thạo tiếng Việt trong 
giao tiếp ngoài hộ 

Giải trí - Không có đồ chơi 

- Không có cuốn sách nào 

- Không đo lường được do không có 

dữ liệu 
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Việc sử dụng tiêu chí đo lường nghèo 

đa chiều của các tổ chức quốc tế tuy có 

khác nhau nhưng đều cho thấy sự thống 

nhất cao giữa các quốc gia, các nhà lãnh 

đạo - quản lý. Nghèo đa chiều được xem 

như một sự thiếu hụt hoặc không thể thỏa 

mãn ở mức tối thiểu các nhu cầu cơ bản 

của con người.  

Đo lường nghèo đa chiều hiện nay 

Kể từ khi thuật ngữ nghèo đa chiều 

trở nên phổ biến ở Việt Nam, các nghiên 

cứu trong nước về nghèo đa chiều trở nên 

quen thuộc hơn. Trong nhiều năm qua, 

chuẩn nghèo của nước ta được đo lường 

bằng tiền, thông qua tiêu chí thu nhập 

hoặc chi tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu sống 

tối thiểu. Người nghèo hay hộ nghèo là 

những đối tượng có mức thu nhập thấp 

hơn so với chuẩn nghèo. Tuy nhiên, cách 

tiếp cận này bộc lộ những hạn chế, bởi có 

những nhu cầu tối thiểu không thể đáp 

ứng được bằng tiền, không thể quy đổi ra 

tiền. Áp dụng chuẩn nghèo đa chiều ở 

Việt Nam là một phương thức để hiện 

thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 

19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 

gồm 2 tiêu chí cơ bản là các tiêu chí về 

thu nhập và các tiêu chí đo lường mức độ 

thiếu hụt trong tiếp cận dịch vụ xã hội cơ 

bản. Các tiêu chí này cho thấy nghèo tiền 

tệ cần được kết hợp với nghèo đa chiều. 

Đây là sự kết hợp giữa 2 phương pháp đo 

lường nghèo mà nhiều địa phương sử 

dụng hiện nay (Bảng 4). Phương pháp này 

vừa bảo đảm mức sống tối thiểu, vừa đáp 

ứng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần 

từng bước giảm nghèo bền vững. Tuy 

nhiên, cần lưu ý là chuẩn hộ nghèo và hộ 

cận nghèo ở đô thị giai đoạn 2016-2020 

chỉ xem xét, áp dụng cho đối tượng hộ dân 

có hộ khẩu thường trú hoặc ít nhất là tạm 

trú dài hạn KT3. Do vậy, người di cư và 

những người sống trong hộ không được 

Bảng 4: Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 

Loại hộ Tiêu chí đo lường xác định mức sống hộ gia đình 

Nghèo nông thôn - Thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000đ 
trở xuống 

- Thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000đ 

đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường 

Nghèo thành thị - Thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000đ 

trở xuống 
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000đ 

đến 1.300.000đ và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ 

thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên 

Cận nghèo nông thôn Thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000đ đến 

1.000.000đ và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường 

Cận nghèo thành thị Thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000đ đến 

1.300.000đ và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường 

Mức sống trung bình nông thôn Thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000đ 
đến 1.500.000đ 

Mức sống trung bình thành thị Thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000đ 
đến 1.950.000đ 
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nhập hộ khẩu (cho dù sinh sống tại nơi cư 

trú nhiều năm) không được chương trình 

giảm nghèo xem xét. 

Đối với các địa phương mà nghèo đơn 

chiều đã giảm thấp, nỗ lực hiện nay là 

phải tập trung giảm nghèo đa chiều bằng 

việc tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ 

cơ bản, gia tăng mức độ che phủ về an 

sinh xã hội cho mọi người dân. Đo lường, 

đánh giá nghèo đa chiều trong giai đoạn 

2016-2020 đòi hỏi tính khách quan trong 

việc thu thập, xử lý tính toán, tổng hợp và 

báo cáo các chiều cạnh nghèo, trong đó sự 

tham gia và đồng thuận của người dân là 

nhân tố quan trọng. Suy cho cùng, đó là sự 

thay đổi tư duy và trách nhiệm thực thi 

của các bên tham gia.  

4. Kết luận 

Đo lường nghèo đa chiều là cách tiếp 

cận đang được các tổ chức quốc tế nghiên 

cứu, tiếp tục điều chỉnh. Tuy hiện nay 

chưa có hình mẫu và quy định chung 

nhưng mục đích đều giống nhau ở chỗ tiếp 

cận nghèo đa chiều giúp xác định chính 

xác hơn đối tượng nghèo trong xã hội. 

Cách tiếp cận nghèo đa chiều thể hiện rõ 

sự ưu việt, nổi trội trong việc cung cấp 

những thông tin đa chiều với sự thiếu hụt 

của người dân như giáo dục, y tế, việc 

làm, nhà ở, an toàn cá nhân, tiếp cận 

thông tin,… Chỉ số nghèo đa chiều được 

xây dựng là tổng của hệ số thiếu hụt từ tất 

cả các chiều nghèo. Áp dụng đánh giá 

nghèo đa chiều sẽ khắc phục được những 

nhược điểm trong phương pháp tiếp cận 

nghèo đơn chiều, đồng thời đáp ứng được 

nhu cầu thực tế mà người nghèo, cận 

nghèo cần được trợ giúp.  

Đối với Việt Nam, phương pháp này 

cần vận dụng phù hợp với đặc điểm và 

điều kiện kinh tế-xã hội cụ thể. Sử dụng 

cách tiếp cận nghèo đa chiều là yêu cầu 

khách quan trong giai đoạn phát triển mới. 

Tuy nhiên, song song với nỗ lực nâng cao 

mức độ che phủ và tiếp cận dịch vụ cơ 

bản, yêu cầu xuyên suốt là phải nâng cao 

chất lượng các dịch vụ này, khắc phục 

những bất cập trong khám chữa bệnh, học 

hành, đi lại hiện nay. 

Từ góc độ thực tế thì việc đo lường và 

đánh giá các chiều nghèo khó đưa ra kết 

luận chính xác. Lấy ví dụ, tiêu chí nhà ở 

quy định hộ gia đình đang ở trong nhà 

thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ, diện tích ở 

bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ 

hơn 8m
2
. Cảm nhận và đánh giá của điều 

tra viên về vật liệu nhà, cũng như sự phân 

biệt giữa kiên cố và bán kiên cố là rất khó, 

chịu ảnh hưởng bởi quyết định chủ quan 

của người đánh giá. Tương tự, các tiêu chí 

về học tập, y tế, tiếp cận thông tin cũng 

phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người 

dân như việc họ có cung cấp thông tin 

đúng sự thật, đầy đủ về hiện trạng sở hữu 

và sử dụng hay không. Công tác giảm 

nghèo trong giai đoạn hiện nay là phải đạt 

được cả 3 mục tiêu: đo lường và giám sát 

nghèo, xác định được đối tượng thụ hưởng 

và định hướng xây dựng chính sách giảm 

nghèo bền vững. 

Người nghèo ở đô thị hiện đối mặt với 

nhiều bất lợi, trong đó hạn chế về nhân lực 

(vốn con người) là một thiếu hụt phổ biến. 

Đó là thực trạng già yếu, khuyết tật, đau 

bệnh kinh niên, phụ nữ đơn thân, đông 

con nhỏ, trình độ học vấn thấp, không có 

tay nghề chuyên môn phù hợp, vị thế cư 

trú hạn chế,... của các hộ nghèo. Trong 

quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh như 

hiện nay, người nghèo với những bất lợi 

nói trên thiếu các điều kiện chuyển đổi 

sinh kế, khó theo kịp với những biến đổi 

đô thị. Vốn xã hội của người nghèo bị hạn 

chế do lối sống khép kín ở đô thị, do sự 
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mặc cảm, tự ti và bị loại trừ. Tình trạng 

thiếu các quan hệ xã hội (vốn xã hội) càng 

hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản 

của người nghèo. 

Cần lưu ý rằng nghèo còn mang tính 

động và biến đổi theo thời gian. Hộ đã 

thoát nghèo song có thể lại rơi vào nghèo 

đói. Không nghèo hiện tại không có nghĩa 

là sẽ không nghèo trong tương lai. Tỷ lệ 

nghèo có thể giảm nhanh nhưng nguy cơ 

tái nghèo là một thách thức đối với người 

dân Việt Nam. Những đặc trưng này cần 

được đánh giá, đo lường bằng những tiêu 

chí phù hợp, kịp thời và hiệu quả trong 

chương trình giảm nghèo thời gian tới  
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